	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(((((
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2016 - 2017
MÔN : TOÁN - LỚP 6
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Bài 1:                                                                                                                                       (2 điểm)
    a)  Tìm  ƯCLN của  46, 69 và 2116. Tìm các ước của ƯCLN tìm được.      
    b)  Tìm  BCNN của 195, 1890 và 2015. BCNN tìm được có chia hết cho 5 không, vì sao?                                                        
Bài 2:                                                                                                                                       (2 điểm)
     a)  Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:  
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b) Từ các chữ số  1, 2, 3, 4, 5  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 1. Em hãy kể ra tất cà các số đó.    
Bài 3:                                                                                                                                       (3 điểm)
        a)  Thực hiện phép tính:             
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        b)  Tìm số tự nhiên x biết:          130 – 3(x – 5)  = 19                                    
        c)  Tìm số tự nhiên x sao cho x + 2 chia hết cho x + 1.               
Bài 4:                                                                                                                                       (2 điểm)
                 Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 3,6cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 7,2cm.
         a)  Em hãy vẽ hình hai trường hợp vị trí của điểm C và gọi vị trí thứ nhất của điểm C là C1, vị trí thứ hai của điểm C là C2. Tính BC1 và BC2.           
         b)  Vì sao điểm A là trung điểm của C1C2?       
Bài 5:                                                                                                                                       (1 điểm)
       Lớp 6A có 24 học sinh thích môn Toán, có 23 học sinh thích môn Văn, trong đó có 11 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 6 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? 
_______HẾT_______
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THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I  -  TOÁN 6 )


Bài 1 (2 điểm):  

                a) + Phân tích ra thừa số nguyên tố ba số                                                                     0,5đ 
                      (sai 1 số: -0,25đ)
                    +  Kết quả                                                               23                                             0,25đ
                    +  Kết quả:                                                            1, 23                                           0,25đ
                     (thiếu 1 số: 0đ)

                b) + Phân tích ra thừa số nguyên tố ba số                                                                     0,5đ 
                      (sai 1 số: -0,25đ)
                    +  Kết quả                                                           761670                                         0,25đ
                    +  Chia hết cho 5 vì tận cùng bằng 0                                                                       0,25đ
Bài 2 (2 điểm):  
                 a)   A = 
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                                                                                                   0,25đ x 4                                               

                    (thiếu hoặc dư  -0,25đ/mỗi số)

                 b) +  Có 8 số:                                                                                                                      

                         12, 13, 14, 15, 21, 31, 41, 51                                                                  0,25đ x 4
Bài 3 (3 điểm):                                                                          

                 a)   Ngoặc đơn, ngoặc vuông, chia và kết quả             112              0,25đ + 0,25đ + 0,25đ + 0,25đ
                 b)   Tính đến  3(x – 5)  = 111, kết quả                        x = 42                                 0,75đ + 0,25đ
                 c)   Tìm được x = 0                                                                                                        1,0đ 
Bài 4 (2 điểm):                                          

                                    
* Hình vẽ:  0,5đ (Không cần đúng độ dài , đúng B là trung điểm AC1, A là trung điểm C1C2 )
          a)    *   BC1 = AC1 – AB  = 3,6 (cm)                                                                                 0,25đ
                    ( do B nằm giữa A và C1)                                                                                   
                 *   BC2 = BA + A C2  = 10,8 (cm)                                                                              0,25đ

                    ( do A nằm giữa B và C2)                                                                                         0,25đ    

                   (thiếu toàn bộ lý do: -0,25đ)        
                      Hoặc ngược lại        

          b)    *   AC1 = AC2 = 7,2 (cm)                                                                                            0,25đ

                      A nằm giữa C1 và C2                                                                                               0,25đ

                      Nên kết luận                                                                                                            0,25đ   

Bài 5 (1 điểm):

                 +  Giải bằng “sơ đồ Venn”   có hình vẽ đúng                                                               0,5đ 

     +  Kết quả: 24 + 23 – 11 + 6 = 42                                                                                 0,5đ  
          Hoặc:    13 + 11 + 12 + 6 = 42  (đủ lý luận)     
* Học sinh giải cách khác đúng: chấm đủ điểm.

___________Hết__________
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